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Tiêu chuẩn: TCCS. 
m Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để xa tâm tay trẻ em. ĐÃ PHÉ DL Ệ 
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Mẫu hộp † túi 3 vỉ x 10 viên. KT(mm): 148 x 30 x 60 
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Phú Thọ, ngày 4ô tháng Ÿ trăm c1J 
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Tiêu chuẩn: TCCS. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để xa 
tâm tay trẻ em. 
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Mẫu hộp 2 túi x 3 vỉ x 10 viên. KT(mm): 148 x 45 x 60 

Phú Thọ, ngàu ⁄ tháng T năm -l⁄/ÿ 
CÔNG TY CPTM DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 
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Được chiết xuất từ 5g Kim tiên thảo 
Tá được........... >===.VÙA đỦ 1 VIÊN. NSX: 

Tiêu chuẩn: TCCS. 
Đạc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để HD: 
xa tâm tay trẻ em. 
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Mẫu hộp 3 túi x 3 vỉ x 10 viên. KT(mm): 148 x 60 x 68 

Phú Thọ, ngàu 6 tháng: # năm -0⁄{Ÿ 
CÔNG TY CPTM DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 
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tất từ 5q Kim tiên thảo - 
Tá được....................................Ẳ..Va đủ Í viên. 

Tiêu chuẩn: TCCS. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để 
xa tâm tay trẻ em. 
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Mẫu hộp 4 túi x 3 vỉ x 10 viên. KT(mm): 148 x 88 x 60 

Phú Thọ, ngà 4ÿ tháng năm 404ÿ 
CÔNG TY Nb DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 
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Mẫu túi 3 vỉ x 10 viên. KT(mm): 187 x 57 x 24 

Phú Thọ, ngàu # tháng năm A04ÿ 
CÔNG TY DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 
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Rx-Thuốc kê đơn 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC 

Tên thuốc: Viên nén KIM TIỀN THẢO DHĐ 
Để xa tâm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

1. Thành phần thuốc: cho 1 viên nén 

Thành phần dược chất: 

Cao đặc dược liỆU.......................... HH H111 1111111111106 295mg 
Được chiết xuất từ: 

Kim tiền thảo (/ferba Desmodii syraeyflii).................. so se 5g 
Thành phần tá được: Magnesi carbonat, avicel PH - 102, magnesi stearat, talc, nipagin, 
SP oợợ.577......... Vừa đủ l viên 

2. Dạng bào chế: 

Viên nén hình trụ tròn, màu nâu xám, mùi thơm của được liệu, vị hơi đắng. 
3. Tác dụng: 

Thanh thấp nhiệt, lợi tiểu. 

4. Chỉ định: 

- Dùng trong các trường hợp sỏi thận, sỏi tiết niệu, sỏi mật. 
- Phòng ngừa tái phát sau khi tán sỏi hoặc mổ lấy sỏi. 
- Bệnh vàng da, phù thũng, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu tiện đục, nước tiểu ít và đỏ. 

5. Cách dùng, liều dùng: 

5.1. Liều dùng: 

- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần I- 2 viên. 
- Trẻ em: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên. 

5.2. Cách dùng: 

Uống sau ăn, uống với nhiều nước. 

6. Chồng chỉ định: 

Người mẫn cảm với bắt kỳ thành phần nào của thuốc. Ỹ 
7. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

Người huyết áp thấp. Trẻ em dưới 2 tuổi cần tham khảo ý kiến của bác sỹ để được 
tư vấn trước khi dùng thuốc. Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì. 

https://trungtamthuoc.com/



8. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

Chưa có dữ liệu về sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi 
ích vượt trội so với nguy cơ. 

Thuốc dùng được cho phụ nữ cho con bú. 

Ả 2 2 Ẩ ^ +. re ^ ` z . 9. Ánh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy 
móc. 

10. Tương tác, tương ky của thuốc: 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này 
với các thuốc khác. 

11. Tác dụng không mong muốn: 

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho 
bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 

là tr ` L2 + r 
12. Quá liêu và cách xử trí: 

Quá liêu: Không có đữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ vN 

LÂN \ S 
Cách xử trí khi dùng thuốc quá liêu: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp: ẨM Ñ 

H Lá 

định của thuốc. 

thời. 

13. Quy cách đóng gói: 

Hộp I túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên nén kèm tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 2 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên nén kèm tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 3 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên nén kèm tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 4 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên nén kèm tờ hướng dẫn sử dụng. 

14. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc 

- Điều kiện bảo quản: Đề nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng trực tiếp. 
- Hạn dùng: 36 tháng kề từ ngày sản xuất. 

- Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: TCCS 

15. Tên, địa chỉ của cơ sớ sản xuất thuốc: ko? sang 
h Say SyÍ 

Sản xuất tại: \ AM ¿ 

CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHẢM HÒA VT'⁄ .~" 
Địa chỉ: Lô C9, khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

ĐT: 02263.855.333 2 
TUQ.CỤC TRƯỜNG 
P.TRƯỞNG PHÒNG 
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